ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG THCS HUỲNH TẤN PHÁT          
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC  
Môn : hóa học 8
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
1.  TÀI LIỆU HOC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
1. TÀI LIỆU HOC TẬP : SÁCH GIÁO KHOA HÓA 8 
2. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
*Đọc , hiểu và ghi lại  nội dung mỗi bài  , theo thứ tự tuần ., ngày , tháng , tên bài , tên chủ đề 
* Tư làm các bài tập , vận dụng .
* Nếu không giải được , học sinh xem phần hướng dẫn của giáo viên . 
* Thực hiện tốt phần dặn dò của giáo viên : 
HỌC THUỘC BÀI , CÁC CÔNG THỨC , LÀM LẠI CÁC BÀI TẬP VÀ TÌM CÁCH GIẢI KHÁC .
     3.Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	HÓA
	Mục A: ….
Phần B: ….
	1.
2.
3.

	HÓA
	
	



Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, và nhận phản hồi. Hoặc liên lạc qua được dây nóng giải đáp thắc mắc được các trường thực hiện , hoặc với các giáo viên  dạy HÓA 8 : SỐ ĐIỆN THOẠI : DƯƠNG NGỌC LOAN 0904117512   









Tuần 15                                                                   
			CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC
Tiết 28: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (T1+ T2)
Hướng dẫn học sinh tự học tại nhà:
Bài tập 1 : Xác định thành phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất KNO3?
+Có 3 nguyên tố: K, N và O tạo nên.
+Có 1K, 1N và 3O trong phân tử.
+Phân tử khối:101 đvC
 M KNO3 =101 đvC
Trong 1 mol hợp chất:
nK = 1 mol có khối lượng là 39g (vì mK=n.M=1.39=39 (g))
nN = 1 mol có khối lượng là 14g
n O = 3 mol có khối lượng là 48g
Ap dụng công thức :

% A = 




%O   =100% - (%K  +  %N)
%O   = 100% - (38.6  +  13.9)
%O   = 47.5 %
- Tìm khối lượng mol của hợp chất.
- Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất.
- Tìm thành phần theo khối lượng của mỗi nguyên tố
1.Biết CTHH của hợp chất, hãy xác định thành phần phần trăm của nguyên tố trong hợp chất? 
Bài Tập 1: Xác định thành phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất KNO3?
Giải:





- Khối lượng mol KNO3 là: 
MKNO3 =39+14+16.3 = 101 (g)

- Trong 1 mol KNO3 có chứa 
+ 1 mol nguyên tử K
+ 1 mol nguyên tử N 
+ 3 mol nguyên tử O
-Tính phần trăm các nguyên tố 
+%K=(39/101).100%= 36,8%
+%N=(14/101).100%= 13,8%
+%O=(48/101).100%= 47,5%
(%O=100%-(36,8% + 13,8%))
*  . Các bước tiến hành.
- Tìm khối lượng mol của hợp chất.
- Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất.
- Tìm thành phần theo khối lượng của mỗi nguyên tố
% A = 𝑚𝐴.100%/mhc




2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất. 
Bài tập 1: Tìm CTHH của một hợp chất có thành phần phần trăm các nguyên tố là: 38,6% K, 13,8%
N, 47,6% O. Biết hợp chất có khối lượng mol là 101gam.
?Đề bài cho biết gì?
?Yêu cầu làm gì?
?Hợp chất trên được cấu tạo bởi mấy nguyên tố? Đó là những nguyên tố nào? 
?Em cho biết công thức dạng chung của hợp chất trên? 
? Dựa vào công thức dạng chung. Em cho biết muốn xác định CTHH của hợp chất, ta phải tìm những giá trị nào ? 
?Cách xác định x,y,z bằng cách nào?
Chú ý: Tìm x,y,z chính là tìm số mol của mỗi nguyên tử. 
?Vậy muốn tìm số mol của mỗi nguyên tử chúng ta cần những tìm giá trị nào ? 
?Muốn tìm được số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố ta cần tìm đại lượng nào? 
Bước 1:Tính khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất? 
Gợi ý: 
- Gọi 1 HS nhắc lại công thức tính % của mỗi nguyên tố trong hợp chất? 
- Từ  công thức trên, suy ra công thức tính khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất ? 
Bước 2: Tính số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất ?
Bước 3:  Suy ra các chỉ số x,y,z ? 
Bước 4:  Em hãy nêu công thức đúng hợp chất trên? 
?Dựa vào ví dụ trên, em hãy nêu các bước giải?

[bookmark: _GoBack]Giải:

mK=

mN 

mO = 
hay mO= 101 – (39+14)=48g
- nK = 39/39 = 1 mol 
- nN = 14/14 = 1mol
- nO = 48/16 = 3mol
-- > x = 1; y = 1; z = 3 
Vậy công thức của hợp chất là: KNO3
* Các bước tiến hành: 
- Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol chất. 
- Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất. 
-  Suy ra các chỉ số x,y,z.
- Lập công thức hóa học của hợp chất

V. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (1’)
1. Tổng kết
         - HS tự tổng kết kiến thức
2. Hướng dẫn tự học ở nhà
- Học bài.
- Làm bài tập 2,3,4,5,6/ SGK/ 71.	

BÀI 21: TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC
I. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN THEO KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG HỢP CHẤT
· Tính khối lượng mol của hợp chất
· Xác định khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất, số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất
· 
Tìm thành phần theo khối lượng của mỗi nguyên tố.      
Vd: Xác định thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất potassium nitrate KNO3.
		
	
	
	
	
	
	
II. XÁC ĐỊNH CTHH KHI BIẾT THÀNH PHẦN CÁC NGUYÊN TỐ
· 
Xác định khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất:     
· Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất  lập CTHH của hợp chất
Vd: Một hợp chất có thành phần các nguyên tố là 40% Cu; 20% S; 40% O. Xác định công thức hóa học của hợp chất, biết khối lượng mol của hợp chất là 160 g/mol
	
	
	
	
	
	
	
	

















                Tuần 16                                                         Ngày soạn:     /  /2020
                                                                                       Ngày dạy:       /  /2020
			CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC
		Tiết 29: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (T1+T2)
Hướng dẫn học sinh tự học tại nhà:
Ví dụ 1: Nung 42 g Magie cacbonat thu được Magie oxit và khí cacbonic

MgCO3   MgO  +  CO2
Hãy tính khối lượng Magie oxi thu được.
? Đề bài cho biết gì?
?Yêu cầu gì?
? Có m, muốn tìm số mol (n) cần áp dụng công thức nào?
 tính M của MgCO3
 Đề cho biết số mol chất nào? Yêu cầu tìm khối lượng chất nào?
 tìm số mol theo dữ kiện đề cho và theo PTPU.
-Có n của MgO, tìm khối lượng MgO bằng cách nào?
-Hoàn thành các bước giải ví dụ trên.
I. Tìm khối lượng chất tham gia và sản phẩm.

Ví dụ 1:
Giải

Số mol của MgCO3 là :


Phương trình phản ứng:

MgCO3      MgO + CO2
1mol                    1mol
0,5 mol  ------->   xmol


Khối lượng CaO thu được là
m MgO = n.M= 0,5 .40= 20 (g)
Ví dụ 2:Tính khối lượng MgCO3 cần dùng để điều chế được 30g MgO.
? Đề bài cho biết gì?
?Yêu cầu tính gì?
?Từ dữ kiện đề cho, ta tìm được gì?
 tính MMgO và nMgO
?Đề bài cho biết số mol chất nào? Yêu cầu tìm khối lượng chất nào?
?Gọi 1 hs lên biểu diễn n theo PT.
Ví dụ 2 :  Giải



Số mol của MgCO3 là:

nMgO=  0,75(mol)
Phương trình phản ứng 

MgCO3MgO+CO2
1mol                  1mol
 xmol  < ------  0,75mol


nMgCO3=  0,75(mol)
Khối lượng MgCO3 cần dùng
mMgCO3 = 0,75.84 = 63g
II. Bằng cách nào có thể tìm được thể tích chất khí tham gia và sản phẩm.
Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 4,8g cacbon trong oxi sinh ra khí cacboníc. Tính thể tích của khí cacbonic sinh ra ở đktc 
 viết PTHH
? Đề bài cho chúng ta biết những yếu tố nào? 
?Yêu cầu chúng ta làm gì ?
?Em hãy nêu công thức tính thể tích chấ khí ở đktc ? 
? Làm thế nào tính được số mol của CO2 
? Em hãy nêu công thức tính số mol của khí oxi 
Giải.
Số mol cacbon tham gia pứ là:

    n = (mol)

               C   +   O2    CO2
Theo PT:1 mol                    1 mol
Theo đề: 0,4mol ----------> x mol

    
Thể tích khí CO2(đktc) sinh ra là:
    V = 22,4. 0,4 = 8,96 (lít)
Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn cacbon trong khí oxi thu được 4,48 lít khí CO2 ở đktc. Tính thể tích khí oxi cần dùng ở đktc.
? Gọi 1HS đọc đề bài 
? Gọi 1Hs viết PTHH xảy ra
? Bài yêu cầu chúng ta làm gì? 
? Cho ta biết những gì?
?Ta sẽ tìm được gì từ dữ kiện trên?
Giải.
Số mol cacbon tham gia pứ là 




phương trình hoá học:

     C   +  O2     CO2
              1mol          1mol
              xmol <-----0,2mol

         
Thể tích khí oxi cần dùng(đktc) là:


V. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 
1. Tổng kết
- Tổng kết các bước giải bài toán tìm thể tích và khối lượng của chất tham gia và sản phẩm 
2. Hướng dẫn tự học ở nhà	
-Học bài giảng và làm bài tập còn lại trong sgk 
-Ôn lại toàn bộ kiến thức đã học ở chương 3 để tiết sau ôn tập
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